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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
AĐ: Âm đạo
AH: Âm hộ
AIDS : Acquired immunodeficiency syndrome
BC: Bạch cầu
BHYT: Bảo hiểm y tế
CBYT : Cán bộ y tế
CCDV : Cung cấp dịch vụ
CLS: Cận lâm sàng
CSYT : Cơ sở y tế
CT : Can thiệp
CTC : Cổ tử cung
DS-KHHGĐ: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
ĐC : Đối chứng
ĐTNC: đối tượng nghiên cứu
HIV : Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (Human immunodeficiency virus)
KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đình
LS: Lâm sàng
LTQĐTD : Lây truyền qua đường tình dục
NKĐSS : Nhiễm khuẩn đường sinh sản
NKĐSDD : Nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới
PN: Phụ nữ
Sau CT: Sau can thiệp
SKSS : Sức khỏe sinh sản
SL : Số lượng
Trước CT: Trước can thiệp
TL: Tỉ lệ
TTGDSK: Truyền thông giáo dục sức khỏe
TTYT : Trung tâm Y tế
TYT : Trạm y tế
VSV: Vi sinh vật
VBVBMSS: Viện bảo vệ bà mẹ sơ sinh
WHO : Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization)
+/_ : và/hoặc




















